
Họ và tên

 đệm
Tên Số

Ngày

 cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00

.12.H1

9-

24042

3-0013

HỒ VÕ 

TUYẾT 
ANH 074199006512

10/08/

2021

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

27/07/

1999

213 tổ 2, KP5, phƣờng 

Thống Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2021
Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

2

H19.1

2-

24051

5-0013

LẠI THỊ ÚT 082168014559
08/05/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

12/07/

1968

45 A/2, tổ  6, KP 3, 

phƣờng Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học công 

nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc; Cơ sở 

bán buôn thuốc
Cấp mới

3

H19.1

2-

24052

3-0053

Phạm Thị 

Hoàng 
Oanh 075194007467

10/08/

2021

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

21/06/

1994

43/3, KP4, phƣờng Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc Cấp mới

4

H19.1

2-

24060

7-0003

VÕ NGỌC VIÊN 083191006402
20/08/

2021

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

02/08/

1991

Ấp Tân Phú, xã Tân Bình, 

huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

5

H19.1

2-

24060

7-0005

PHẠM THỊ PHÚ 049191002717
31/07/

2023

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

02/10/

1991

132/50A Nguyễn Hữu 

Cảnh, phƣờng 22, quận 

Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Phƣơng Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

6

H19.1

2-

24060

Đỗ Hoàng Sơn 079097027675
30/11/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

13/08/

1997

Tự Lập, xã Đặng Cƣơng, 

huyện An Dƣơng, Thành 

phố Hải Phòng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2020

Đại học Lạc 

Hồng
Nhà thuốc Cấp mới

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ 

sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

DANH SÁCH 

 CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(đính kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày           tháng          năm 2024)

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ 

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM đề 

nghị cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn bằng chuyên môn

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số

Ngày

 cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ 

sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

7

H19.1

2-

24060

6-0015

DIỆP LÊ 

CẨM 
TÚ 079197030012

12/01/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

10/10/

1997

Số 8, đƣờng D6, phƣờng 

Long Thạnh, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2022

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc Cấp mới

8

H19.1

2-

24060

6-0016

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

DUYÊ

N
079193005019

12/08/

2021

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

21/10/

1993

 139A, dƣờng 9, KP5, 

phƣờng Linh Tây, thành 

phố Thủ Đứ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học công 

nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc Cấp mới

9

H19.1

2-

24060

6-0017

PHẠM 

TIỂU 
NHI 056197007867

10/05/

2021

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

17/08/

1997

Thôn Phú Bình 1, xã Cam 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

Dƣợc sĩ 

Đại học
2020

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Nhà thuốc Cấp mới

10

H19.1

2-

24060

6-0018

BÙI KIM 
KHÁN

H
075095021078

03/02/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

31/07/

1995

55/272, KP4, phƣờng Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học y 

dƣợc TP. 

HCM

 Nhà thuốc Cấp mới

11

H19.1

2-

24060

6-0019

NGUYỄN 

THỊ LAN 

PHƢƠ

NG
045187003864

13/08/

2021

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

28/08/

1987

KP3, phƣờng 4, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2022
Cao đẳng y 

dƣợc Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

12

H19.1

2-

24060

5-0004

LÝ DIỄM MY 096194003465
25/08/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

25/05/

1994

Ấp Kinh Hội, xã Khánh 

Bình, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2022

Trung cấp Đại 

Việt HCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

13

H19.1

2-

24060

5-0005

NGUYỄN 

THỊ 
MÃO 038188043615

04/03/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

09/08/

1988

Thôn Đồng Tình, xã Định 

Hƣng, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa

Dƣợc sĩ 

Đại học
2022

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc Cấp mới

14

H19.1

2-

24060

5-0006

NGÔ THỊ DUNG 068193013533
27/12/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

22/08/

1993

Thôn 1, xã Đạ Oai, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Phƣơng Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số

Ngày

 cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ 

sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

15

H19.1

2-

24060

5-0007

NGUYỄN 

VIỆT 
ANH 001095000106

10/07/

2021

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

02/12/

1995

211, phƣờng Phúc Tân, 

quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

công thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

16

H19.1

2-

24060

5-0012

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
HẠNH 075197013718

30/06/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

02/04/

1997

Tổ 9, ấp 1, xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học công 

nghệ TP HCM
 Nhà thuốc Cấp mới

17

H19.1

2-

24060

4-0009

NGUYỄN 

THỊ 

HUYỀ

N
042196013254

05/05/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

15/02/

1996

xã Lâm Trung Thủy, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp Y 

Khoa Miền 

Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

18

H19.1

2-

24060

3-0006

CAO THỊ TÂM 040199023813
27/02/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

19/01/

1999

ẤP AN CHU, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2020

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

19

H19.1

2-

24052

9-0020

Đặng Thị 

Viên
001186052502

03/05/

2022

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

24/09/

1986

TDP Đông Hƣng, phƣờng 

Đồng Tâm, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dƣợc sĩ 

Đại học
2022

Đại học Đại 

Nam
 Nhà thuốc Cấp mới

20

H19.1

2-

24052

9-0023

TRỊNH THỊ 
THUẬ

N
038198020333

31/07/

2023

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

26/05/

1998

Thô Bù Xía, xã Đak Ơ, 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2022

Cao đẳng y 

dƣợc Phú Thọ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

21

H19.1

2-

24052

9-0024

TRỊNH THỊ 

HOÀNG 
ANH 036300002948

10/07/

2021

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

28/11/

2000

Tổ 11, phƣờng Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2022

Cao đẳng 

dƣợc Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số

Ngày

 cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ 

sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

4



5



6



7



8
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